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PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề
Việt Nam là quốc gia có nguồn nước ngầm khá phong phú về trữ lượng và khá tốt về chất lượng. Nước ngầm tồn tại trong các lỗ hổng và các khe nứt của đất đá, được tạo thành từ giai đoạn trầm tích đất đá hoặc do sự thẩm thấu, thấm của nguồn nước mặt, nước mưa… nước ngầm có thể tồn tại cách mặt đất vài mét, vài chục mét, hay hàng trăm mét. Đối với các hệ thống cấp nước cộng đồng thì nguồn nước ngầm luôn là nguồn nước được ưa thích. Nguồn nước ngầm ít chịu ảnh hưởng bởi các tác động con người. Chất lượng nước ngầm thường tốt hơn chất lượng nước mặt.Trong nước ngầm hầu như không có các hạt keo hay các hạt lơ lửng , và vi sinh , vi trùng gây bệnh thấp.Nhưng ngày nay, tình trạng ô nhiễm và suy thoái nước ngầm đang phổ biến ở các khu vực đô thị và các thành phố lớn trên Thế Giới. Trong đó , việc ô nhiễm nguồn nước ngầm ở các thành phố của Việt Nam cũng đã và đang diễn ra.
2. Tính cấp thiết của đề tài

Nước bao gồm cả nước ngọt và nước mặn, là nhu cầu thiết yếu đối với sản xuất và cuộc sống. Nước do thiên nhiên ban tặng, là nguồn tài nguyên vô tận và quốc gia nào cũng có. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế và xã hội, gia tăng dân số, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu v.v... khiến nguồn "vàng trắng" trở thành một vấn đề báo động toàn cầu (Biến đổi khí hậu, 2012).
Nước dưới đất là một hợp phần quan trọng của tài nguyên nước, là nguồn cung cấp nước rất quan trọng cho sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Hiện nay nguồn nước ngầm chiếm 35 – 50% tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho các đô thị trên toàn quốc, nhưng đang suy giảm trữ lượng đồng thời bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên -Môi trường), nguồn nước dưới đất của Việt Nam khá phong phú nhờ mưa nhiều. Hiện tổng trữ lượng khai thác nước dưới đất trên toàn quốc đạt gần 20 triệu m3 , tổng công suất của hơn 300 nhà máy khai thác nguồn nước này vào khoảng 1,47 triệu m3/ngày. Nhưng trên thực tế các nhà máy chỉ khai thác được 60 – 70% so với công suất thiết kế. Vấn đề đáng báo động là nguồn nước dưới đất của Việt Nam đang đối mặt với dấu hiệu ô nhiễm coliform vượt quy chuẩn cho phép từ hàng trăm đến hàng nghìn lần. Tình trạng ô nhiễm phốt phát (P-PO4 ) cũng có xu hướng tăng theo thời gian.

Thành phố Cần Thơ là một trong năm đô thị lớn của cả nước với nền kinh tế phát triển quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các quận huyện ngày càng gia tăng, việc phát triển mạnh về nền kinh tế đồng nghĩa với việc các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ….mọc lên ngày càng nhiều, làm tăng nhanh số lượng các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường đất, nước, không khí. Nguồn nước ngầm cũng không nằm ngoài sự tác động này. Điển hình chất lượng nước ngầm ở  gần khu công nghiệp ngày càng bị ô nhiễm, trong khi đó việc sử dụng nguồn nước sinh hoạt của người dân chủ yếu là nước ngầm. 
Xuất phát từ thực tế nêu trên nên đề tài là “Đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm tại khu vực  cầu Sang Trắng 1 thuộc quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ” với mục tiêu đánh giá chất lượng nguồn nước ngầm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân tại đây.
3. Đối tượng nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu
Chất lượng nước ngầm của các hộ gia đình tại khu vực cầu Sang Trắng 1 thuộc quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.
3.2 Khách thể nghiên cứu
Các chỉ tiêu để đánh giá hiện trạng nước ngầm theo TCVN. QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống bao gồm các chỉ tiêu: pH, độ cứng tổng, Cl-, NO3- - N , Fe, SO42- , E. Coli.
 4.  Mục đích và mục tiêu chọn đề tài
4.1 Mục đích nghiên cứu
- Khảo sát hiện trạng chất lượng nguồn nước ngầm tại khu vực cầu Sang Trắng 1 thuộc phường Phước Thới , Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ.
4.2 Mục tiêu nghiên cứu
- Thu mẫu và phân tích các chỉ tiêu cơ bản của nước ngầm như: pH, độ cứng, Cl-, NO​​​2-,SO42-, Fe, F.coli tại khu vực nghiên cứu.
- Dựa vào QCVN về nước ngầm để đánh giá nguồn nước có đạt tiêu chuẩn hay không , để từ đó cung cấp những thông tin cần thiết về nguồn nước ngầm đến các hộ gia đình .
- Đưa ra những kết luận về hiện trạng nguồn nước ngầm ở đây cho người dân được biết. 
- Ngoài ra, rèn luyện kỹ năng thực tế về chuyên ngành môi trường, nhận thức thực tiễn về môi trường.

5. Phạm vi nghiên cứu
5.1 Không gian nghiên cứu

Nghiên cứu hiện trạng nước ngầm của các hộ dân dọc theo con gạch Sang Trắng 1.

5.2 Thời gian nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu: thực hiện  1 tháng từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/04/2014.
5.3. Thời gian thu mẫu
-  Đợt 1: ngày 10/04/2014

-  Đợt 2: ngày 16/04/2014

6. Nội dung nghiên cứu
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm của một số hộ dân đang sử dụng nguồn nước ngầm dọc theo con Rạch Sang Trắng 1 khu vực phường Phước Thới, Q. Ô Môn , Tp. Cần Thơ.
7. Phương pháp nghiên cứu

7.1 Phương pháp tìm kiếm dữ liệu
Sưu tầm các tài liệu có sẵn, số liệu xảy ra trong quá khứ; khám phá hay dịch thuật tài liệu mới. Sau đó chọn lọc đánh giá, phân tích tổng hợp dữ liệu.
7.2 Phương pháp thực nghiệm
Tiến hành thực hiện khảo sát thực địa lấy mẫu, thí nghiệm, khảo sát, phân tích.

7.3 Phương pháp thống kê
Hệ thống hóa các chỉ tiêu cần thống kê, tiến hành điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự đoán.
PHẦN 2: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1

 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC NGẤM
1.1  Lược sử vấn đề nghiên cứu

Không giống như nước mặt, trước đây nước ngầm không được quan tâm nhiều và công tác nghiên cứu , khảo sát đánh giá nguồn nước ngầm cũng có nhiều hạn chế hơn nước mặt . Nhưng hiện nay ,việc khảo sát đánh giá hiện trạng nước ngầm đã và đang được quan tâm và cũng như các thành phố lớn khác của cả nước Cần Thơ cũng xem vấn đề khảo sát, đánh giá hiện trạng nước ngầm của thành phố là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách đặc biệt là khảo sát những khu vực gần khu công nghiệp với lượng chất thải tương đối lớn. Bên cạnh đó hiện nay cũng đã có nhiều hơn những công trình nghiên cứu về nguồn nước ngầm đã được triển khai và đã cho kết quả thiết thực như:

Nghiên cứu về nước ngầm ở ĐBSCL của tiến sĩ Võ Thành Danh, Trường Đại học Cần Thơ cho thấy: Các tầng nước ngầm được hình thành từ rất lâu, gắn kết với lịch sử sa bồi và định hình vùng đất ĐBSCL chung và Tp. Cần Thơ nói riêng. Nếu không có giải pháp tốt để quản lý việc khai thác, thì không lâu nữa nhiều túi nước không thể sử dụng được và phải mất rất lâu, có thể cả triệu năm, mới hồi phục.

Nước ngầm là nguồn tài nguyên quí giá, nhưng ở TP. Cần Thơ nước ngầm đang bị khai thác vô tội vạ, không được các cơ quan chức năng địa phương quan tâm quản lý đúng mức. Theo nghiên cứu của một số chuyên gia đầu ngành, nguồn nước ngầm ở Cần Thơ thuộc dạng chôn vùi, rất ít được phổ cập, khi khai thác quá mức sẽ dẫn đến cạn kiệt. Một nghiên cứu của trường đại học Bochum – Liên Bang Đức cho thấy mực nước ngầm của TP. Cần Thơ mỗi năm giảm thêm 0,7m. Với kết quả quan trắc này, thạc sĩ Kỷ Quang Vinh, trưởng Trạm quan trắc môi trường Cần Thơ cảnh báo: “ Nếu không có các biện pháp cấp bách ngay từ bây giờ thì dự báo mực nước ngầm tại Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống tới mực nước chết vào năm 2014 và việc khai thác bừa bãi như thế sẽ gây ảnh hưởng làm ô nhiễm nguồn nước ngầm là điều không tránh khỏi”. 

Nước ngầm là một bộ phận của chu trình thủy văn xâm nhập vào các hệ đất đá từ mặt đất hoặc bộ phận nước mặt, và trong một thời gian dài nước ngầm được xem là “nguồn nước sạch” – có thể sử dụng cho ăn uống sinh hoạt. Thực tế thì nguồn nước này thường chứa nồng độ các nguyên tố cao hơn hẳn so với tiêu chuẩn nước uống được, đáng kể là Fe, Mn, H2S, …vì thế nước ngầm cần phải được xử lý trước khi phân phối sử dụng.

Trên thế giới vấn đề ô nhiễm nước ngầm được quan tâm vào năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ 20 với các nghiên cứu về nồng độ của kim loại nặng trong nước ngầm đặc biệt là As. Các đồng bằng châu thổ với mật độ dân cư lớn vùng Nam và Đông Nam Á thường phân bố các tầng chứa nước phong phú và phân bố rộng khắp. 

Việt Nam là một quốc gia có trữ lượng nước ngầm khá phong phú và tốt về mặt chất lượng. Nước ngầm tồn tại trong các lỗ hổng và các khe nứt của đất đá, hoặc do sự thẩm thấu, thấm của nguồn nước mặt, nước mưa.

Bảng 1.1 Một số đặc điểm khác nhau giữa nước ngầm và nước mặt

	 Thông số 
	Nước ngầm 
	Nước bề mặt 

	Nhiệt độ
	Tương đối ổn định 
	Thay đổi theo mùa 

	Chất rắn lơ lửng
	Rất thấp, hầu như không có 
	Thường cao và thay đổi theo mùa 

	Chất khoáng hoà tan
	Ít thay đổi, cao hơn so với nước mặt. 
	Thay đổi tuỳ thuộc chất lượng đất, lượng mưa. 

	Hàm lượng Fe2+, Mn2+
	Thường xuyên có trong nước 
	Rất thấp, chỉ có khi nước ở sát dưới đáy hồ. 

	Khí CO2 hòa tan
	Có nồng độ cao 
	Rất thấp hoặc bằng 0 

	Khí O2  hòa tan
	Thường không tồn tại 
	Gần như bão hoà 

	Khí NH3
	Thường có 
	Có khi nguồn nước bị nhiễm bẩn 

	Khí H2S
	Thường có 
	Không có 

	SiO2
	Thường có ở nồng độ cao 
	Có ở nồng độ trung bình 

	NO3-
	Có ở nồng độ cao, do bị nhiễm bởi phân bón hoá học 
	Thường rất thấp

	Vi sinh vật
	Chủ yếu là các vi trùng do sắt gây ra.
	Nhiều loại vi trùng, virut gây bệnh và tảo.


Khai thác và sử dụng các tầng chứa nước này đang rất phổ biến hiện nay và kèm theo đó là những vấn đề nảy sinh ví dụ như tầng chứa nước vùng Hà Nội thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng lại có hàm lượng Amoni cao và hiện nay hàm luợng Asen lớn vượt ngưỡng cho phép cũng được phát hiện trong các tầng chứa nước này

Theo Đồng Kim Loan và Trịnh Thị Thanh (2009) thì trong nước ngầm các ion thường gặp là: Fe2+, Mn2+, Ca2+, Na+, Mg2+, HCO3-, Cl-,...với nồng độ lớn hơn 0,7mg/l. Giá trị pH biến đổi rộng trong khoảng từ 1,8 – 11 và thường dao động trong khoảng từ 5 – 8. 

Nghiên cứu của Nguyễn Văn Phước và cộng sự (2008) tại Hóc Môn cho thấy chất lượng nước ngầm bị ô nhiễm Fe với hàm lượng là 9 mg/l cao hơn nhiều so với QCVN 09:2008/BTNMT là 5 mg/l. 

Nghiên cứu của Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Công Hào (2010) cho thấy chất lượng nước ngầm tại khu vực Nhà Bè cũng bị ô nhiễm Fetổng với hàm lượng 8,2mg/l. 

Tại thành phố Cần Thơ, kết quả quan trắc môi trường giai đoạn từ 2005 – 2009 cho thấy chất lượng nước ngầm bị ô nhiễm ở các chỉ tiêu như: Độ cứng, Cl- (Clorua) và Coliform (so với QCVN 09:2008/BTNMT) với hàm lượng trung bình trong năm 2009 lần lượt là: 268mg/l,  225mg/l, 1.442 MPN/100ml. Nhìn chung, các chỉ tiêu khác nằm trong mức cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT như : Độ màu, pH, Nitrat (NO3-), Sunfat (SO42-), Fe. Sự hiện diện của chất hữu cơ (COD) và Coliform trong nước dưới đất, là một dấu hiệu nói lên hiện tượng thông tầng. Nếu không có biện pháp giải quyết có hiệu quả thì nước dưới đất sẽ bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng dẫn đến việc thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô vì không còn nguồn nước tự nhiên dự trữ.

Nước trong tầng pleistocen có quan hệ mật thiết với nước mặt. Sức cản bổ sung của trầm tích lòng sông ΔL = 1.200m. Hướng vận động của nước dưới đất theo hướng tây bắc – đông nam. Loại hình hóa học thường gặp: HCO3-; NaCl; HCO3-, Na2SO4. Nước thuộc loại axít yếu đến kiềm, độ pH dao động từ 7,50 – 8,50.

Nghiên cứu của Nguyễn Xuân Triệu (2008) cũng kết luận nước ngầm tại Cần Thơ có hàm lượng Fe2O3 cũng vượt giới hạn cho phép cả ở dạng Fe2+ và Fe3+. Hợp chất nitơ đã có diễn biến gia tăng với diện rộng, nặng nhất là ở những khu đô thị, khu công nghiệp; mức độ gia tăng của tầng Holocen cao hơn tầng Pleistocen và trong mùa mưa cao hơn mùa khô. Nhóm hợp chất nitơ, chủ yếu gây gia tăng bởi NO3-, NH4 trong tầng Holocen. Theo chúng tôi nguồn ô nhiễm từ hoạt động nhân sinh là chính, bên cạnh đó còn có sự phân huỷ NH4+ trong thành phần vật chất hữu cơ của trầm tích tầng chứa nước. Ngoài ra một số lỗ khoan khai thác ở trong vùng cũng có hàm lượng NO3-, NH4+ vượt quá giới hạn cho phép. Mùa mưa, nước dưới đất trong vùng có hàm lượng nitơ tăng cao hơn mùa khô. Có thể lý giải là vào mùa mưa,vùng nghiên cứu thường bị ngập lụt, nước lũ làm tăng khả năng lan truyền chất thải gây ô nhiễm và trong điều kiện nóng ẩm, khả năng phân huỷ hợp chất hữu cơ cũng mạnh mẽ hơn.

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Bé và Trần Thanh Tuyền cho thấy chất lượng nước ở vùng nghiên cứu, nhìn chung còn đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm (TCVN 5944 - 1995) và tiêu chuẩn chất lượng nước uống (TCVN 5501-1991). Tuy nhiên, số thông số như Sắt tổng số, Nitrate, As, Ecoli và Coliform đã vượt tiêu chuẩn cho phép trong các đợt thu mẫu ở đầu (tháng 6) và giữa mùa mưa (tháng 8) (Nguyễn Văn Bé và Trần Thanh Tuyền, 2007) 

Kết quả khảo sát mức độ nhiễm As trong nước ngầm tại khu vực ĐBSCL cho thấy hầu hết các mẫu quan trắc đều phát hiện có As nhưng nhìn chung nhìn nồng độ As tại các giếng quan trắc trong khu vực đều nhỏ hơn 0,5 mcg/l (Nguyễn Việt Kỳ, 2009)

Theo số liệu của Cục Y tế Dự phòng Việt Nam - Bộ Y Tế, toàn quốc chỉ có khoảng 20 - 30% dân số được sử dụng nước sạch, trung bình toàn quốc có 12% hộ gia đình sử dụng nguồn nước bề mặt không được đảm bảo vệ sinh làm nước ăn uống và sinh hoạt. Tỷ lệ này có sự chênh lệch rất lớn giữa các vùng: đồng bằng sông Cửu Long có từ 42 - 47% dân số nông thôn sử dụng nguồn nước mặt không đảm bảo vệ sinh làm nước ăn uống hàng ngày, cao nhất là Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang với tỷ lệ tương ứng là 88%, 81% và 70% (Bộ Y tế, 2002). 

Theo điều tra chất lượng nước sinh hoạt nông thôn các tỉnh phía Nam (Tiền Giang, An Giang, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng tàu) của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, tỷ lệ người dân tiếp cận với nước máy cao nhất là tại tỉnh An Giang 45,37%, thấp nhất là tỉnh Tây Ninh chỉ có 9,13%, tỷ lệ người dân sử dụng nước ngầm ở Đông Nam bộ là 72,5% cao hơn so với Đồng bằng sông Cửu Long là 7,9%, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ đạt coliform tổng số tính trung bình 72,5% thấp hơn so với vùng Đông Nam Bộ là 90,4%. Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm là nhà tiêu và nguồn ô nhiễm gần giếng (94,3% và 46,5%). Các nguy cơ đối với nước mặt có tần suất xuất hiện cao là không có rào ngăn gia súc và gần nguồn ô nhiễm (78,8% và 96,3%) (Nguyễn Xuân Mai và cộng sự, 2006).

1.2 Khái quát về nguồn nước ngầm

1.2.1 Khái niệm nước ngầm ( nước dưới đất)

Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát, bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai thác cho các hoạt động sống của con người. Theo độ sâu phân bố, có thể chia nước ngầm thành nước ngầm tầng mặt và nước ngầm tầng sâu. Đặc điểm chung của nước ngầm là khả năng di chuyển nhanh trong các lớp đất xốp, tạo thành dòng chảy ngầm theo địa hình. Nước ngầm tầng mặt thường không có lớp ngăn cách với địa hình bề mặt. Do vậy, thành phần và mực nước biến đổi nhiều , phụ thuộc vào trạng thái của nước mặt. Loại nước ngầm tầng mặt rất dễ bị ô nhiễm. Nước ngầm tầng sâu thường nằm trong lớp đất đá xốp được ngăn cách bên trên và phía dưới bởi các lớp không thấm nước. theo không gian phân bố, một lớp nước ngầm tầng sâu thường có 3 vùng chức năng : 

-  Vùng thu nhận nước 

-  Vùng chuyển tải nước

-  Vùng khai thác nước có áp. 

Khoảng cách giữa vùng thu nhận và vùng khai thác nước thường khá xa, từ vài chục đến vài trăm km. Các lỗ khoan nước ở vùng khai thác thường có áp lực. Đây là loại nước ngầm có chất lượng tốt và lưu lượng ổn định. Trong các khu vực phát triển đá cacbonat thường tồn tại loại nước ngầm caxtơ di chuyển theo các khe nút caxtơ. Trong các dải cồn cát vùng ven biển thường có các thần kính nước ngọt nằm trên mực nước biển.
1.2.2 Một số đặc điểm và cấu trúc của nguồn nước ngầm
1.2.2.1 Đặc điểm

-  Đặc điểm thứ nhất: Nước ngầm tiếp xúc trực tiếp và hoàn toàn với đất và nham thạch: nước ngầm có thể là các màng mỏng bao phủ các phần tử nhỏ bé của đất, nham thạch; là chất lỏng được chứa đầy trong các ống mao dẫn nhỏ bé giữa các hạt đất, đá; nước ngầm có thể tạo ra các tia nước nhỏ trong các tầng ngấm nước; thậm chí nó có thể tạo ra khối nước ngầm dày trong các tầng đất, nham thạch.
Thời gian tiếp xúc của nước ngầm với đất và nham thạch lại rất dài nên tạo điều kiện cho các chất trong đất và nham thạch tan trong nước ngầm. Như vậy thành phần hoá học của nước ngầm chủ yếu phụ thuộc vào thành phần hoá học của các tầng đất, nham thạch chứa nó.

-  Đặc điểm thứ 2: Các loại đất, nham thạch của vỏ quả đất chia thành các tầng lớp khác nhau. Mỗi tầng, lớp đó có thành phần hoá học khác nhau. Giữa các tầng, lớp đất, nham thạch thường có các lớp không thấm nước. Vì vậy nước ngầm cũng được chia thành các tầng, lớp khác nhau và thành phần hoá học của các tầng lớp đó cũng khác nhau.

-  Đặc điểm thứ 3: Ảnh hưởng của khí hậu đối với nước ngầm không đồng đều.

Nước ngầm ở tầng trên cùng, sát mặt đất chịu ảnh hưởng của khí hậu. Các khí hoà tan trong tầng nước ngầm này do nước mưa, nước sông, nước hồ… mang đến. Thành phần hoá học của nước ngầm của tầng này chịu ảnh hưởng nhiều của thành phần hoá học nước mặt do đó cũng chịu ảnh hưởng nhiều của khí hậu.

Trái lại, nước ngầm ở tầng sâu lại ít hoặc không chịu ảnh hưởng của khí hậu. Thành phần hoá học của nước ngầm thuộc tầng này chịu ảnh hưởng trực tiếp của thành phần hoá học tầng nham thạch chứa nó. 

-  Đặc điểm thứ 4: Thành phần của nước ngầm không những chịu ảnh hưởng về thành phần hoá học của tầng nham thạch chứa nó mà còn phụ thuộc vào tính chất vật lý của các tầng nham thạch đó.
Ở các tầng sâu khác nhau, nham thạch có nhiệt độ và áp suất khác nhau nên chứa trong các tầng nham thạch đó cũng có nhiệt độ và áp suất khác nhau.

Vì vậy nước ngầm ở các tầng rất sâu có thể có áp suất hàng ngàn N/m2 và nhiệt độ có thể lớn hơn 3730K.

-  Đặc điểm thứ 5: Nước ngầm ít chịu ảnh hưởng của sinh vật nhưng chịu ảnh hưởng nhiều của vi sinh vật.
Ở các tầng sâu do không có Oxy và ánh sáng nên vi sinh vật yếm khí hoạt động mạnh, chi phối nhiều nên thành phần hóa học của nước ngầm. Vì vậy thành phần hoá học của nước ngầm chứa nhiều chất có nguồn gốc vi sinh vật.
1.2.2.2 Cấu trúc của một tầng nước ngầm

Cấu trúc của một tầng nước ngầm được chia ra thành các tầng như sau:

-   Bề mặt trên gọi là mực nước ngầm hay gương nước ngầm.

-  Bề mặt dưới, nơi tiếp xúc với tầng đất đá cách thuỷ gọi là đáy nước ngầm. Chiều dày tầng nước ngầm là khoảng cách thẳng đứng giữa mực nước ngầm và đáy nước ngầm.

-  Tầng thông khí hay nước tầng trên là tầng đất đá vụn bở không chứa nước thường xuyên, nằm bên trên tầng nước ngầm.

-  Viền mao dẫn: là lớp nước mao dẫn phát triển ngay trên mặt nước ngầm.

-  Tầng không thấm: là tầng đất đá không thấm nước
1.2.3  Sự hình thành nước ngầm và các loại nước ngầm

Nước trên mặt đất và trong ao, hồ, sông, biển gặp ánh sáng mặt trời bốc hơi thành hơi nước bay lên không trung, gặp lạnh hơi nước sẽ kết lại thành hạt to và rơi xuống thành mưa. Nước mưa rơi xuống mặt đất một phần chảy xuống sông, ao, hồ... một phần bốc hơi qua mặt đất, mặt nước và sự bốc thoát hơi qua lá, một phần ngấm dần xuống mặt đất đến tầng đất không thấm sẽ tích tụ lại thành nước ngầm. Sự hình thành nước ngầm trải qua rất nhiều giai đoạn. Các tác nhân có liên quan đến chu trình này bao gồm: bức xạ, trọng lực, sức hút phân tử và lực mao dẫn.
 Hình thành nước ngầm do nước trên bề mặt ngấm xuống, do không thể ngấm qua tầng đá mẹ nên trên nó nước sẽ tập trung trên bề mặt, tùy từng kiến tạo địa chất mà nó hình thành nên các hình dạng khác nhau, nước tập trung nhiều sẽ bắt đầu di chuyển và liên kết với các khoang, túi nước khác, dần dần hình thành mạch ngước ngầm lớn nhỏ, tuy nhiên việc hình thành nước ngầm phụ thuộc vào lượng nước ngấm xuống và phụ thuộc vào lượng mưa và khả năng trữ nước của đất.
 Tuỳ theo vị trí mà ta có thể chia nước ra làm 3 loại:

-  Nước ngấm: là tầng ở trên hết, bên trên nó không có tầng không thấm nước chặn lại gọi là tầng nước ngấm. Đặc điểm của tầng nước ngấm là thay đổi rất nhanh theo thời tiết: mưa nhiều thì mực nước lên cao, nắng lâu thì mực nước hạ xuống. Ao giếng của nhân dân nếu đào cạn chỉ đến tầng nước ngấm thì mùa khô thường hết nước. Tầng nước ngầm này được tạo ra từ nước trên mặt đất thấm xuống, sau đó lại được tháo tiêu ra sông, hồ.

-  Nước ứ: trên tầng thấm nước có một tầng đất khó thấm nước, khi mưa to tầng đất này hút không kịp, nước tạm thời ứ lại trên tầng đất này và tạo thành nước ứ. Sau đó, một phần nước ứ tiếp tục thấm xuống, một phần bốc hơi, lượng nước ứ sẽ ít dần đi hoặc mất hẳn. Nước tầng này cách biệt hoàn toàn với nước mặt đất và hầu như không giao lưu

-  Nước giữa tầng: nước trong tầng thấm nước nằm giữa 2 tầng không thấm gọi là nước giữa tầng. Nước giữa tầng ở sâu và nằm giữa 2 tầng đất sét nên lượng nước không thay đổi nhiều theo mùa nắng và chất lượng nước tốt.
1.2.4  Tầm quan trọng của nước ngầm

-  Nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt như: ăn, uống, tắm giặt, sưởi ấm….

-  Nước ngầm phục vụ cho nông nghiệp: tưới hoa màu, cây ăn quả, các cây  có giá trị kinh tế cao.

          - Con người có thể sử dụng nguồn nước ngầm để mở rộng các hoạt động sản xuất công nghiệp.

-  Nước ngầm có chất lượng tốt còn được sử dụng để chữa bệnh. Nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt sẽ giảm hẳn các bệnh do nguồn nước mặt bị ô nhiễm như: đường ruột, bệnh phụ khoa, bệnh ngoài da…

           -  Sử dụng nước ngầm giúp con người được giải phóng sức lao động do phải lấy nước xa nhà, tiết kiệm chi phí “đổi nước”, tiết kiệm thời gian nâng cao hiệu quả sản xuất.

 1.3  Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước ngầm

1.3.1 pH

Giá trị pH là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xác định nước về mặt hóa học. pH là chỉ tiêu quan trọng đối với mỗi giai đoạn trong môi trường môi trường, là một chỉ tiêu cần phải kiểm tra đối với chất lượng nước. pH là yếu tố môi trường ảnh hưởng tới tốc độ phát triển và giới hạn sự sinh trưởng của sinh vật trong môi trường nước,sự thay đổi giá trị pH có thể dẫn tới sự thay đổi về thành phần các chất  trong nước do quá trình hòa tan hoặc kết tủa, thúc đẩy hay ngăn chặn phản ứng hóa học, sinh học xảy ra trong nước. Và được định nghĩa bằng biểu thức: pH = -lg [H+] ( Đặng Kim Chi, 2001)
· Khi pH =7 nước có tính trung tính

· Khi pH <7 nước có tính axit

·   Khi pH >7 nước có tính kiềm ( Trịnh Xuân Lai, 2003)
1.3.2  Độ cứng

-  Độ cứng: Độ cứng là đại lượng biểu thị hàm lượng các các ion hóa trị 2 mà chủ yếu là ion Ca2+ và Mg2+. Độ cứng làm tiêu hao nhiều xà phồng khi giặc giũ, đóng rắn trong các thành ống dẫn của nồi hơi làm giảm khả năng trao đổi nhiệt của thiết bị, làm tăng tính ăn mòn do tăng nồng độ ion H+. Độ cứng bao gồm 3 loại:

+ Độ cứng toàn phần biểu thị tổng hàm lượng ion Ca2+ và Mg2+ có trong nước;

+ Độ cứng tạm thời là hàm lượng các muối của ion HCO​​​3-, CO32-, với Ca2+ và Mg2+;

+ Độ cứng vĩnh cữu là hàm lượng các muối của ion Cl-, SO42-, HSO4- với Ca2+ và Mg2+.

1.3.3  Clorua (Cl-)

Cl- là ion chính trong nước thiên nhiên biểu thị độ mặn. Cl- có nhiều nhất ở nước biển và các mỏ muối. Trong nước ngọt và nước ngầm hàm lượng Cl-  thường dao động từ 20 mg/L – 800 mg/L. Cl- rất có ích cho cơ thể, nhưng ở hàm lượng cao lại có thể gây suy thận, góp phần tăng nguy cơ cao huyết áp…

1.3.4  Hàm lượng đạm nitrat (N-NO3)

Nitrat là dạng oxy hóa cao nhất trong chu trình nito và thường đạt đên những nồng độ đáng kể trong các giai đoạn cuối cùng của quá trình oxy hóa sinh học (Nguyễn Khắc Cường, 2002 ). Ngoài ra nitrat tìm thấy trong các thủy vực là sản phẩm của quá trình nitrat hóa hay do cung cấp từ nước mưa khi trời có sấm chớp.

Trong thủy vực có nhiều đạm ở dạng  N-NO3- ,chứng tỏ quá trình oxy hóa đã kết thúc. Tuy vậy, các nitrat chỉ bền trong điều kiện hiếu khí. Trong điều kiện yếm khí N-NO3- bị khử thành nito tự do tách ra khỏi nước, loại trừ được sự phát triển của tảo và các loại thực vật khác sống trong nước. Nhưng mặt khác khi hàm lượng nitrat trong nước khá cao có thể gây độc hại với người, vì khi vào điều kiện thích hợp, ở hệ tiêu hoa chúng sẽ chuyển hóa thành nitrit kết hợp với hồng cầu tạo thành chất không vận chuyển oxy, gây bệnh xanh xao thiếu máu ( Đặng Kim Chi,2001 ).

1.3.5  Hàm lượng sunfat (SO42-)

Sunfat là một chỉ tiêu tiêu biểu của vùng nước nhiễm phèn. Sunfat cao, nước sẽ có vị chát, gây bệnh tiêu chảy, và gây xâm thực mạnh trên các công trình xây dựng. Ngoài ra, sunfat sẽ kết hợp với ion Ca2+ để tạo thành cặn cứng bám trên thành các thiết bị trao đổi nhiệt.
1.3.6  Fe (Sắt)

Sắt là kim loại phong phú tạo nên vỏ trái đất. Sắt hiện diện ở hầu hết các nguồn nước thiên nhiên:

Khi trong nước có chứa các ion sắt sẽ gây đục và màu trong nước do: Fe 2+ chuyển thành  Fe 3+ (màu nâu đỏ).

Đồng thời ảnh hưởng đến độ cứng, duy trì sự phát triển của một số vi khuẩn gây thoái rửa trong hệ thống phân phối nước. Hàm lượng sắt có thể xuất hiện trong nước là do nó hòa tan trong nước ngầm (dưới dạng  Fe2+), hay có trong nước thải công nghiệp.

Sắt thường có trong nước ngầm dưới dạng muối tan hoặc phức chất do hòa tan từ các lớp khoáng trong đá hoặc do ô nhiễm bề mặt nước bởi nước thải (Đặng Kim Chi,1998). Nước có hàm lượng sắt cao (lớn hơn 0.3 mg /l) gây trở ngại rất lớn cho việc sử dụng trong sinh hoạt. Nước đục do sắt có màu vàng nhiều cặn và thức ăn của các loại vi khuẩn ưa sắt.

1.3.7  E. Coli

E.coli được xem là một chỉ tiêu đánh giá sự nhiễm bẩn của nguồn nước và đánh giá hiệu quả của việc khử trùng. Khi dùng nước có nhiễm khuẩn E.coli, nó gây cho người một số bệnh như: tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy…,nặng có thể gây tử vong. Những hạt chất lơ lững, gây ra độ đục trong nước thường có bề mặt hấp phụ các kim loại độc, các vi sinh vật gây bệnh. Chính những hạt này cản trở quá trình diệt trùng của chất diệt trùng khi cần sử lý nước ăn.
CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC NGẦM 

2.1  Tổng quan về quận Ô Môn

2.1.1  Lịch sử hình thành

Quận Ô Môn là quận nội ô trực thuộc thành phố Cần Thơ (được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Ô Môn thành quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ theo Nghị định 05/2004/NĐ-CP của Chính phủ), có diện tích 13.222 hecta; dân số toàn quận hiện nay là 133.297 người (66.625 nữ), trong đó đồng bào dân tộc: Khmer: 1.072 hộ, 4.985 người; Hoa: 384 hộ, 1.990 người; dân tộc thiểu số khác: 6 hộ, 17 người.     

 Về đơn vị hành chính trực thuộc gồm 7 phường: 

 -  Phường Châu Văn Liêm: thành lập từ thị trấn Ô Môn, diện tích: 881 hecta, dân số: 23.398 người. 

 -  Phường Thới Hòa (tách ra từ phường Châu Văn Liêm theo Nghị định số 11/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ): diện tích: 743 hecta, dân số: 7.238 người.

 -  Phường Thới An, diện tích:  2.489 hecta, dân số: 26.135 người.

 -  Phường Phước Thới, diện tích: 2.826 hecta, dân số: 26.593 người.

 -  Phường Trường Lạc: diện tích: 2.420 hecta, dân số: 16.690 người. 

 -  Phường Thới Long: diện tích: 2.047 hecta, dân số: 19.445 người.
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 -  Phường Long Hưng (tách ra từ phường Thới Long theo Nghị định số 162/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ): diện tích: 1.815 hecta, dân số: 13.818 người.

Hình 2.1:Bản đồ hành chính quận Ô Môn

2.1.2  Điều kiện tự nhiên

2.1.2.1 Vị trí địa lý
-  Phía Bắc giáp quận Thốt Nốt; 

-  Phía Nam giáp quận Bình Thủy và huyện Phong Điền; 

-  Phía Đông giáp sông Hậu, ngăn cách với các tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp;

-  Phía Tây giáp huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ.

2.1.2.2  Khí hậu
Quận Ô Môn thuộc Tp. Cần Thơ và nằm trong vùng khí hậu của đồng bằng sông Cửu Long với các đặc điểm chung: nền nhiệt dồi dào, biên độ nhiệt ngày - đêm nhỏ; các chỉ tiêu khí hậu (ánh sáng, lượng mưa, gió, bốc hơi, ẩm độ không khí...) phân hóa thành hai mùa tương phản mùa mưa và mùa khô.

Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình trong các năm từ năm 2008-2011

	Năm
	2008
	2009
	2010
	2011

	Nhiệt độ trung bình (oC)
	26.8
	27.2
	27.6
	27.2


(Theo Niên giám thống kê 2011)

Nhiệt độ trung bình từ năm 2008 đến năm 2011 gia tăng 0.4 oC. Nhiệt độ trung bình biến đổi không đáng kể nằm trong khoảng từ 26oC đến 27 oC
 Bảng 2.2: Lượng mưa trung bình trong các năm từ năm 2008-2011
	Năm
	2008
	2009
	2010
	2011

	Lượng mưa trung bình (mm)
	1509,7
	1247,7
	1310
	1496


    (Theo Niên giám thống kê 2011)
Lượng mưa trung bình qua các năm có xu hướng giảm.
2.1.2.3 Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên đất, tài nguyên nước: 2 nhóm đất chính  đất phù sa và đất phèn.
Nơi đây có hệ thống sông ngòi chằng chịt: hằng năm được bồi lắng phù sa từ sông hậu, sông ngòi cung cấp nước ngọt quanh năm tạo điều kiện thuận lợi cho trồng trọt, chăn nuôi cũng như công tác thủy lợi và cải tạo đất.

Tài nguyên sinh vật: thảm thực vật tập trung chủ yếu trên đất phù sa ngọt gồm các loại cỏ, rong , tảo, trâm bầu, dừa nước, rau má, rau dền lửa, các loại bèo, rong đuôi chồn, bình bát… Trên vùng đất phèn có các loại tràm, chà là nước, mây nước, điên điển, sen, súng… Về động vật, trên cạn có gà nước, le le, trích nước, giẻ giun, trăn, rùa,… Dưới nước có các loại cá như cá lóc, cá mè, cá lăng, cá sặc, rắn, cá trê, cá linh,…
Tài nguyên khoáng sản chủ yếu là đất sét làm gạch, than bùn, cát sông phục vụ cho xây dựng…
2.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội

2.2.2.1  Kinh tế

Quận Ô Môn nằm cách quận Ninh Kiều (Trung tâm thành phố Cần Thơ) 21 km, nên sự phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của thành phố ít nhiều có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của quận Ô Môn. Bên cạnh đó, quận Ô Môn cũng có một số điều kiện thuận lợi như: Về giao thông đường bộ, Ô Môn có tuyến quốc lộ 91, 91B nối từ quốc lộ 1A qua địa bàn quận dài 20 km, 4 tuyến tỉnh lộ nối từ quốc lộ 91 tỏa ra các hướng; Về đường thủy có sông Hậu chảy qua địa phận quận dài 15km, các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông dễ dàng đến cảng Cần Thơ, cảng Cái Cui. Nhìn chung, cả hai tuyến thủy, bộ đều giao lưu thuận tiện đến các tỉnh lân cận, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước bạn Campuchia. Ngoài ra, còn có sông Ô Môn là đầu mối giao lưu thuận tiện đến các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và hệ thống kênh rạch chằng chịt như: Rạch Tắc Ông Thục, Ba Rích, Cam My, Bà Sự, Tầm Vu, Rạch Bằng Tăng, … rất thuận lợi việc đi lại, vận chuyển. Trên địa bàn quận có Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ trực thuộc Trung ương tọa lạc tại phường Phước Thới thu hút hàng ngàn học sinh từ khắp nơi về theo học.
Về sản xuất công nghiệp có nhà máy xi măng Tây Đô, nhà máy thuốc sát trùng, xí nghiệp may Tây Đô, xí nghiệp bản in tráng kẽm cùng nhiều nhà máy có công suất lớn và trên 5.191 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại đang hoạt động như: đóng tàu, ghe, dụng cụ sinh hoạt bằng gỗ, sửa chữa cơ khí, sản xuất thực phẩm, chế biến lương thực,...

Đất Ô Môn thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, sản xuất nhiều lúa gạo, có sông nước hiền hoà, là nơi phong cảnh đẹp, các vùng Thới Long, Thới An, Trường Lạc nổi tiếng với những vườn cây trái sum suê bốn mùa. Sản lượng lúa hàng năm vẫn giữ vững và tăng đều ở mức trên 92 nghìn tấn, với năng suất bình quân trên 4,93 tấn/ha/năm. Tổng diện tích trồng màu hàng năm đạt trên 1.766 ha, tập trung vào những loại cây phù hợp cho năng suất cao, có thị trường ổn định như: đậu nành, mè, bắp lai, đậu xanh,... vườn cây ăn quả đặc sản các loại trên 2.500 ha, cung cấp sản lượng hàng năm khoảng 25.000 tấn trái cây, có thể gắn với phát triển du lịch sinh thái rất tốt. Các phường nằm ven sông Hậu như: Phước Thới, Thới An, Thới Long còn phát triển với nghề nuôi trồng thủy sản như: cá tra, cá bống tượng, cá rô phi đơn tính, cá rô đồng, tôm với sản lượng khoảng 50.000 tấn/năm.
2.2.2.2  Văn hóa – xã hội
Ô Môn là vùng đất giàu truyền thống văn hoá, nơi hội tụ các di tích lịch sử nổi tiếng như: Chùa Pôthisômrôn, Đình thần Thới An, Linh sơn cổ miếu,...

Ô Môn là quê hương của nhiều nhân vật nổi tiếng như: Châu Văn Liêm - một trong những người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, nhạc sĩ Trần Kiết Tường, nhạc sĩ Đắc Nhẫn, nhạc sĩ Triều Dâng...

Toàn quận có 37 trường học các cấp, trong đó có 10 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Có 83/83 khu vực đạt khu vực văn hóa và 04/07 phường được công nhận phường văn hóa (Trường Lạc, Thới Long, Long Hưng và Thới Hòa).

Với truyền thống cách mạng vẻ vang, giàu lòng yêu nước; với bản tính cần cù, chịu khó; với tiềm năng kinh tế và lực lượng lao động dồi dào, Đảng bộ và nhân dân quận Ô Môn đoàn kết một lòng, với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm đưa quận Ô Môn tiếp tục đi lên, phát triển bền vững, góp phần vào thành quả đổi mới của Đảng ta hiện nay.
2.2  Tổng quan về nguồn gây ô nhiễm nước ngầm

2.2.1 Tình hình sử dụng nước ngầm ở Thành Phố Cần Thơ
2.2.1.1 Hiện trạng

Các cơ quan chức năng cảnh báo, hiện tầng nước ngầm ở ĐBSCL đã tụt giảm từ 12 - 15m. Nếu không có các biện pháp cấp bách, dự báo mực nước ngầm tại Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL sẽ xuống tới mực nước chết trong vài năm tới. TP Cần Thơ có hơn 32.400 giếng khoan, khai thác 700.000m³/ngày. Trong số này, gần 400 giếng có công suất 50m³/ngày và hơn 30 giếng công suất từ 500 - 1.000m³/ngày, chủ yếu của các nhà máy chế biến nông thủy sản.

2.2.1.2  Nguyên nhân làm suy giảm  nguồn nước ngầm

Nước ngầm nguyên thủy về cơ bản không phải là nguồn nước bị ô nhiễm, nước ngầm chỉ có thể mang một số hàm lượng chất hóa học cao như asen, sắt hay mangan, Coliform...Nguồn gốc hình thành nước ngầm được bảo vệ qua tầng cách ly với tầng nước mặt bởi tầng sét. Do khai thác quá mức, lượng nước bổ sung không đáp ứng kịp, kết cấu lỗ khoan không đảm bảo kỹ thuật có thể gây ra phá hủy tầng cách nước nên khiến dòng chuyển lưu đã cuốn theo nước trên bề mặt vốn đã bị ô nhiễm ngấm vào nước ngầm.

Hiện nay, rất nhiều hoạt động có tác động xấu đến môi trường nước ngầm như khoan, đào giếng khai thác nước ngầm phục vụ sinh hoạt, sản xuất, khoan khảo sát địa chất công trình, xây dựng... Khi thực hiện xong, các giếng khoan không được trám lấp theo đúng quy định, là nguyên nhân dẫn đến các chất ô nhiễm có trong tầng nước mặt ngấm xuống tầng nước ngầm một cách dễ dàng. 

Theo nhận định của các nhà khoa học, các nguyên nhân trên đây sẽ làm tăng nguy cơ suy thoái về chất lượng của nước ngầm. Ngoài ra suy thoái về mặt trữ lượng nước ngầm còn xuất phát từ việc đào giếng, khoan giếng, khai thác nước ngầm phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp quá mức. 

Hiện nay, nước sạch rất được quan tâm trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đã có nhiều dự án đầu tư tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch. Vấn đề nảy sinh khi được cung cấp nước sạch thì nhiều hộ dân bỏ giếng khoan, giếng đào đã sử dụng trước đó, không còn sử dụng cho mục đích nào và không tiến hành trám lấp lại đúng quy định. Các công trình khoan địa chất cũng không được trám lấp đúng quy trình, quy chuẩn. Chính những giếng khoan, công trình này đang ngấm ngầm phá thủng tầng sét để tiếp tay cho ô nhiễm từ bề mặt xuống tầng nước ngầm. 
2.2.2  Nguồn gây ô nhiễm

2.2.2.1 Các nguồn nhân tạo
- Hoạt động sản xuất nông nghiệp: việc sử dụng phân bón hóa học, HCBVTV đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện năng suất cây trồng, song do tình trạng lạm dụng quá mức, kém hiểu biết của người dân trong quá trình sử dụng, nên có thể dẫn đến tình trạng suy thoái đất nông nghiệp và có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm.

- Chất độc chiến tranh và các điểm tồn trữ HCBVTV: Trong thời kỳ chiến tranh có rất nhiều chất độc được sử dụng và còn tồn động trong môi trường đất và nước. Đặc biệt nhiều nơi nguồn nước ngầm đã bị ô nhiễm do lâu ngày nguồn nước pha lẫn các chất độc ngấm xuống tầng nước ngầm, nếu không được xử lý và kiểm soát, cũng có thể là những nguồn đe doạ ô nhiễm nguồn nước ngầm.

- Chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, y tế…): Hiện nay, phần lớn chất thải rắn ở phường , thị trấn thuộc quận Ô Môn  đã được thu gom vào bãi rác tập trung, nhưng hiệu quả thu gom vẫn chưa cao. Tuy vậy, việc xử lý chất thải rắn vẫn chưa đúng quy cách, chưa đúng quy trình của một bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Ở vùng nông thôn , lượng chất thải rắn được thu gom vào các bãi rác tập trung còn rất ít, nên chủ yếu vẫn nằm phát tán trong môi trường. Các bãi rác tập trung cũng như chất thải rắn phân tán trong môi trường cũng là một trong những nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm ở địa phương…
2.2.2.2 Các nguồn tự nhiên
Tình trạng suy kiệt nguồn nước trong hệ thống sông, hạ lưu các hồ chứa trên cả nước và nước dưới đất ở nhiều vùng đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Ngoài nguyên nhân khách quan do diễn biến theo quy luật tự nhiên của tài nguyên nước, do điều kiện khí hậu, thủy văn, do tác động của biến đổi khí hậu, ... Nước sạch đang ngày một khan hiếm. An ninh về nước cho đời sống và phát triển kinh tế một cách bền vững và bảo vệ môi trường đã và đang không được bảo đảm ở nhiều nơi.

CHƯƠNG 3
PHƯƠNG TIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1  Phương tiên nghiên cứu
3.1.1 Địa điểm 

Địa điểm thu mẫu được thực hiện ở các vị trí như sau:
-  Điểm thu mẫu cách cầu Sang Trắng 1 500 m  
-  Điểm thu mẫu cách cầu Sang Trắng 1000 m
-  Điểm thu mẫu Cách cầu Sang Trắng 500 m
3.2  Phương pháp thực hiện đề tài

3.2.1 Phương pháp thực nghiệm
3.2.1.1 Phương pháp lấy mẫu
-  TCVN 5992: 1995 (ISO 5667 – 2:1991): chất lượng nước – lẫy mẫu – hướng dẫn kỹ thuật.

-  TCVN 5993 – 1995 (ISO 5667 – 3:1985): chất lượng nước – lấy mẫu – hướng dẫn bảo quản – xử lý mẫu.

-  TCVN 6000: 1995 (ISO 5667 – 11:1992): chất lượng nước – lấy mẫu – hướng dẫn lấy mẫu.

3.2.1.2  Lấy mẫu

a.  Thiết bị lấy mẫu

-  Tám bình nhựa loại 2 lít, tráng rửa sạch, làm khô, dán nhãn.
-  Tám bình thủy tinh tối màu loại 300ml, tráng rửa, sấy khô, dán nhãn.

-  Mẫu nhãn

-  Một thùng mốp

b.  Vị trí lấy mẫu
-  Mẫu 1: Số 12, Tổ 12, KV4, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

-  Mẫu 2: Số 98, Tổ 2, KV4, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

-  Mẫu 3: Số 18/18, ấp Thới Đông, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ

-  Mẫu 4: Số 103/8 , ấp Thới Đông, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ

-  Mẫu 5: Số 103/9, ấp Bình Hưng, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ

-  Mẫu 6: 104/9 , ấp Bình Hưng, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ

-  Mẫu 7: ấp Bình Hưng, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ

-  Mẫu 8: ấp Bình Hưng, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ.
c.  Số lượng mẫu
Số lượng mẫu: 

-  Tám mẫu đựng trong chai nhựa loại 2 lit.
-  Tám mẫu đựng trong chai thủy tinh tối màu loại 300ml.
d.  Cách lẫy mẫu
* Kiểm tra

-  Tài liệu: khảo sát địa điểm lấy mẫu, vị trí lấy mẫu

-  Thời tiết: khí tượng thủy văn

-  Người lấy mẫu

-  Các thiết bị lấy mẫu trước khi ra hiện trường

-  Phương tiện phục vụ hoạt động lấy mẫu và vận chuyển mẫu về PTN.
* Tiến hành lấy mẫu

-  Cho máy bơm chạy khoảng 5 phút để rửa sạch đường ống và xả bỏ hết nước cũ, bọt khí trong ống dẫn ra ngoài để đảm bảo nước bơm lên không chứa bọt khí và ở tầng ngầm.

-  Tráng bình đựng mẫu vài lần bằng nước ở nơi lấy mẫu sau đó mới tiến hành lấy mẫu trực tiếp hoặc cho vào xô rồi lấy mẫu.

-  Sau khí cho mẫu nước vào chai đựng mẫu xong , nhanh chống vặn chặt nút chai, tránh rò rỉ và làm nhiễm bẩn mẫu.

-  Ghi nhãn và đem mẫu đã lấy bỏ vào thùng mốp đã được ướp lạnh bằng nước đá.
-   Cuối cùng vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm.

3.2.1.3  Bảo quản mẫu
Khi ra hiện trường lấy mẫu: mẫu được bảo quản trong chai thủy tinh màu đục, có ướp lạnh bằng nước đá.

3.2.1.4  Phân tích mẫu
a. Phương pháp phân tích mẫu như sau:

· pH: đo trực tiếp bằng máy đo pH Starter 3000.

· Độ cứng tổng: SMEWW 2340 C - 98.
· Clorua (Cl​-): TCVN 6194: 1996.

· Nitrat (NO3) (tính theo N): theo TCVN 7323 – 2:2004 (ISO 7890 – 2:1986) – Chất lượng nước – Xác định Nitrat.
· Sắt: theo TCVN 6177- 1996.
· Sulfat (SO42-): TCVN 10241: 2003 (ISO 2480: 1972) Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp – Xác định hàm lượng sulfat – Phương pháp khối lượng bari sulfat.
b. Các thiết bị sử dụng phân tích trong phóng thí nghiệm (PTN)
-   Pipet loại 5ml và loại 2ml

-   Quả bóp

-   Đũa thủy tinh

-   Bình tia nước cất

-   Cốc thủy tinh

-   Xô lấy nước

-   Máy đo đa chỉ tiêu

-   Thiết bị bảo hộ, an toàn lao động: gang tay, áo blu, khẩu trang,…
3.2.2  Xử lý số liệu
Số liệu thô được phân tích ở phòng thí nghiệm sau đó sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu và vẽ biểu đồ.
3.2.3  Khảo sát thực tế
-  Khảo sát nguồn nước ngầm ở 8 hộ gia đình sinh sống dọc theo con gạch Sang Trắng 1 thuộc phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ gần khu KCN Trà Nóc.

-  Nguồn nước ngầm lấy chủ yếu từ các hộ gia đình có sử dụng giếng khoan. 
-  Nguồn nước ngầm ở đây chủ yếu được sử dụng cho mục đích tưới tiêu cây trồng,chăn nuôi, chứ ít sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày như: nấu nướng, tắm giặc vì hiện địa phương nơi đây được nhà nước cung cấp nước sạch cho sử dụng. Nên người dân đã gở bỏ giếng khoan. Còn trước đây khoản 2 năm khi chưa có nước sạch thì người dân chủ yếu sử dụng nước ngầm tự khoan của gia đình.
CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm của 8 hộ gia đình sinh sống dọc theo con gạch Sang Trắng 1 ở hai đợt lấy mẫu có kết quả như sau:
4.1 pH

Bảng 4.3 : Giá trị pH của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 khu vực phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ.
	KHM
	Đợt 1
	                       Đợt 2

	M1
	7,19
	                         7,15

	M2
	7,21
	                         7,30

	M3
	7,11
	                         7,06

	M4
	7,23
	                         7,27

	M5
	7,10
	                         7,08

	M6
	7,49
	                         7,50

	M7
	7,03
	                         7,10

	M8
	7,01
	                         7,01


Biểu đồ (Hình 4.2 ) biểu diễn giá trị nồng độ pH của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 qua hai đợt thu mẫu và so với quy chuẩn.
[image: image1.emf]Diễn biến pH trong nước ngầm tại rạch Sang Trắng 1

6,7

6,8

6,9

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

1 2 3 4 5 6 7 8

Mẫu

pH -QCVN 09:2008(5,5 - 8,5)

Đot 1

Đot 2


Hình 4.2: Biểu đồ thể hiện giá trị pH trong nước ngầm khu vực Sang Trắng 1 thuộc Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ.
Nhận xét:
Kết quả phân tích trong cả hai đợt khảo sát cho thấy nồng độ pH vẫn nằm trong mức cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT , các giá trị dao động từ 7,01 – 7,50 mg/L. Nồng độ pH (mg/L) trung bình của đợt 1 là 7,17125(mg/L) nhỏ  hơn đợt 2 7,1825 (mg/L).
Kết quả phân tích cũng cho thấy nồng độ pH (mg/L) giữa đợt 1 và đợt 2 về mặt thống kê có sự dao động nhưng không có sự sai khác đáng kể .
4.2 Độ cứng tổng( mg CaCO​​​3/l)
Bảng 4.4 : Giá trị độ cứng tổng (mg CaCO3/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 khu vực thuộc phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. CT.







                  Đơn vị: mgCaCO3/l
	KHM
	Đợt 1
	                       Đợt 2

	M1
	125
	                          123

	M2
	200
	                          201

	M3
	325
	                          322

	M4
	175
	                          178

	M5
	150
	                          151

	M6
	200
	                          196

	M7
	175
	                          176

	M8
	200
	                          202


Biểu đồ (Hình 4.3 ) biểu diễn giá trị độ cứng tổng (mg CaCO3/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 qua hai đợt thu mẫu và so với quy chuẩn.
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Hình 4.3: Biểu đồ thể hiện giá độ cứng tổng (mg CaCO3/l) trong nước ngầm khu vực Sang Trắng 1 thuộc Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ
Nhận xét: 
Kết quả phân tích trong cả hai đợt khảo sát cho thấy độ cứng tổng (mg CaCO3/L) đều nằm trong mức cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT. Tuy nhiên có thể thấy độ cứng tổng ở Mẫu 3 vượt cao hơn hẳn so với các Mẫu còn lại. Các giá trị dao động từ 123mg/L - 325 mg/L. Độ cứng tổng (mg CaCO3/L) trung bình của đợt 1 là 193,75 (mg/L) lớn hơn đợt 2 193,625(mg/L).. Mặc dù vậy, với độ cứng như thế ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng của nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân như sẽ gây ra hiện tượng những vết đen sẽ bám vào thành nồi khi nấu nước , gây trở ngại trong tắm giặc,…
Kết quả phân tích cũng cho thấy độ cứng tổng (mg CaCO3/L) giữa đợt 1 và đợt 2 về mặc thống kê có sự dao động nhưng không có sự sai khác đáng kể . 
4.3 Cl​​- (Clorua)

Bảng 4.5: Giá trị Cl- (mg/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 khu vực thuộc phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. CT.










       Đơn vị:mg/l

	KHM
	Đợt 1
	                       Đợt 2

	M1
	170,10
	                     176,00

	M2
	212,70
	                     214,60

	M3
	193,21
	                     191,75

	M4
	177,25
	                     175,24

	M5
	159,53
	                     160,73

	M6
	159,53
	                     159,53

	M7
	159,53
	                     160,58

	M8
	141,80
	                    140,40


Biểu đồ (Hình 4.4) biểu diễn giá trị Cl- (mg/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 qua hai đợt thu mẫu và so với quy chuẩn.
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Hình 4.4: Biểu đồ thể hiện giá trị nồng độ Cl- (mg/l) trong nước ngầm khu vực Sang Trắng 1 thuộc Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

Nhận xét:

Kết quả phân tích trong cả hai đợt khảo sát cho thấy nồng độ Cl-  (mg/l) ở mẫu M3 đã vượt quá  QCVN 09:2008/BTNMT . Còn tất cả mẫu còn lại ở hai đợt thu mẫu đều trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Nồng độ Cl- dao động từ 140,40 mg/l – 214,60 mg/l. Nồng độ Cl- (mg/L) trung bình của đợt 1 là 171,70625 (mg/L) nhỏ hơn đợt 2 172,31625  (mg/L). Nguyên nhân là do xung quanh gia đình sinh sống là khu công nghiệp Trà Nóc với rất nhiều công ty xã thải,nên lượng Cl​​- thoát ra ngoài môi trường và ngấm vào hệ thống nước ngầm khu vực làm nước ngầm nơi đây có nồng độ Cl- cao vượt quy chuẩn cho phép khoảng 1,8 lần.
Kết quả phân tích cũng cho thấy nồng độ Cl- (mg/L) giữa đợt 1 và đợt 2 có sự giao động nhưng không có sai khác nhiều. 
4.4 NO-3-N ( đạm nitrat)
Bảng 4.6 : Giá trị NO​-3-N (mg/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 khu vực thuộc phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. CT.










       Đơn vị:mg/l

	KHM
	Đợt 1
	                    Đợt 2

	M1
	KPH
	                      KPH

	M2
	KPH
	                     KPH

	M3
	KPH
	                     KPH

	M4
	KPH
	                     KPH

	M5
	0,1
	                    0,11

	M6
	KPH
	                     KPH

	M7
	0,1
	                   0,1

	M8
	KPH
	                      KPH


Biểu đồ (Hình 4.5 ) biểu diễn giá trị NO-3-N(mg/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 qua hai đợt thu mẫu và trung bình khảo sát.
[image: image4.emf]Hàm lượng NO3 - N (mg/l) có trong nước ngầm tại rạch Sang Trắng 
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Hình 4.5: Biểu đồ thể hiện giá trị nồng độ NO-3-N (mg/l) trong nước ngầm khu vực Sang Trắng 1 thuộc Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

Nhận xét:
Kết quả phân tích trong cả hai đợt khảo sát cho thấy nồng độ NO-3-N (mg/L) vẫn nằm trong mức cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT . Nồng độ NO-3-N (mg/L) trung bình của đợt 1 là 0,025 (mg/L) nhỏ hơn đợt 2 0,02625 (mg/L) và có giá trị giao động từ 0,1mg/l – 0,11mg/l. Tuy nồng độ NO3- - N không cao và chưa vượt tiêu chuẩn cho phép nhưng đây là chất rất độc và ảnh hưởng của nó rất lâu dài. Mặc khác, ở tại khu vực khảo sát người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề làm nông nên việc sử dụng phân bón có chứa hợp chất nitơ dạng NO3- -N phục vụ cho nghề nông là không tránh khỏi. Mà đây là loại hợp chất có khả năng hoà tan trong nước rất cao, đều này dễ ảnh hưởng đến sự ô nhiễm nước ngầm, nếu  sử dụng lâu dài nguồn nước nhiễm NO3- -N sẽ không có lợi cho sức khoẻ con người, gây ra nhiều căn bệnh như ung thư, sinh quái thai . Từ đó, cần có những biện pháp để làm giảm lượng NO3- -N phát thải ra ngoài môi trường.
Kết quả phân tích cũng cho thấy nồng độ NO-3-N (mg/L) giữa đợt 1 và đợt 2 về mặc thống kê có sự dao động nhưng không có sự sai khác .
4.5 Fe
Bảng 4.7 : Giá trị Fe (mg/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 khu vực thuộc phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. CT










                Đơn vị: mg/l

	KHM
	Đợt 1
	                       Đợt 2

	M1
	1,08
	                         1,09

	M2
	1,00
	                         0,80

	M3
	1,30
	                         1,30

	M4
	0,87
	                         0,88

	M5
	0,92
	                         0,91

	M6
	0,75
	                         0,75

	M7
	0,87
	                         0,86

	M8
	0,96
	                         0,95


Biểu đồ (Hình 4.6 ) biểu diễn giá trị Fe ( mg/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 qua hai đợt thu mẫu và so với quy chuẩn.

[image: image5.emf]Hàm lượng Fe (mg/l) có trong nước ngầm tại rạch Sang Trắng 1
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Hình 4.6: Biểu đồ thể hiện giá trị nồng độ Fetc (mg/l) trong nước ngầm khu vực Sang Trắng 1 thuộc Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

Nhận xét:

Kết quả phân tích trong cả hai đợt khảo sát cho thấy nồng độ Fe(mg/L) vẫn nằm trong mức cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT . Có giá trị dao động từ 0,75 (mg/L) – 1,30 (mg/L). Nồng độ Fe (mg/L) trung bình của đợt 1 là 0,96875(mg/L) lớn  hơn đợt 2 0,9425 (mg/L).
Kết quả phân tích cũng cho thấy nồng độ Fe (mg/L) giữa đợt 1 và đợt 2 có sự dao động nhưng không có sự sai khác gì mấy .
4.6  SO42-
Bảng 4.8 : Giá trị SO42- (mg/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 khu vực thuộc phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. CT.










             
       Đơn vị: mg/l

	KHM
	Đợt 1
	                       Đợt 2

	M1
	18
	                            19

	M2
	21
	                            23

	M3
	61
	                            60

	M4
	30
	                            28

	M5
	25
	                            25

	M6
	24
	                            22

	M7
	26
	                            26

	M8
	23
	                            21


Biểu đồ (Hình 4.7 ) biểu diễn giá trị SO42-( mg/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 qua hai đợt thu mẫu và so với quy chuẩn.
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Hình 4.7: Biểu đồ thể hiện giá trị nồng độ SO42-(mg/l) trong nước ngầm khu vực Sang Trắng 1 thuộc Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

Nhận xét:

Kết quả phân tích trong cả hai đợt khảo sát cho thấy nồng độ SO42-(mg/L) vẫn nằm trong mức cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT và thấp hơn nhiều so với quy chuẩn . Các giá trị dao động từ 18 (mg/L) – 61 (mg/L). Nồng độ SO​42- (mg/L) trung bình của đợt 1 là 28,5 (mg/L) lớn  hơn đợt 2 28 (mg/L).
Kết quả phân tích cũng cho thấy nồng độ SO42- (mg/L) giữa đợt 1 và đợt 2 về mặt thống kê có sự dao động và nhưng không sai khác  .
4.7   E.Coli 
Bảng 4.9 : Giá trị E.Coli (mg/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 khu vực thuộc phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. CT.








                      Đơn vị:MPN/100ml

	KHM
	Đợt 1
	                       Đợt 2

	M1
	KPH
	                        KPH

	M2
	KPH
	                        KPH

	M3
	KPH
	                        KPH

	M4
	KPH
	                        KPH

	M5
	KPH
	                        KPH

	M6
	84
	                         83,5

	M7
	KPH
	                        KPH

	M8
	KPH
	                        KPH


Biểu đồ (Hình 4.8 ) biểu diễn giá trị E.Coli ( mg/l) của nước ngầm tại con gạch Sang Trắng 1 qua hai đợt thu mẫu và so với quy chuẩn.
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Hình 4.8: Biểu đồ thể hiện giá trị nồng độ E.Coli  (MPN/100ml) trong nước ngầm khu vực Sang Trắng 1 thuộc Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

Nhận xét: 
Kết quả phân tích trong cả hai đợt khảo sát cho thấy nồng độ E.Coli (MPN/100ml) vẫn nằm trong mức cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT . Trong đó chỉ có hàm lượng  E.Coli ở mẫu 6 đã vượt quy chuẩn cho phép ở cả hai đợt thu mẫu. Ở đợt 1 vượt 84 lần và đợt 2 vượt 83,5 lần so với quy chuẩn. Nguyên nhân là do ở khu vực gần nơi lấy mẫu xung quanh có khá đông người dân sinh sống, cũng như theo thói quen từ trước tới nay họ cứ vức rác bừa bãi ra sông cạnh bên nhà. Đặc biệt, nơi đây có rất nhiều hộ chăn nuôi gia súc (chăn nuôi heo và dê) và phân của gia súc cũng được thải thẳng ra sông cạnh nhà của gia đình. Từ đó cho thấy được nguồn nước ở đây bị nhiễm E.Coli là do nhiễm bẩn từ phân rác, chất thải của người và động vật.
Kết quả phân tích cũng cho thấy nồng độ E.Coli (MPN/100mL) giữa đợt 1 và đợt 2 về mặt thống kê thì không có sự sai khác .Nồng độ E.Coli (MPN/100mL) trung bình của đợt 1 là 11,625 (MPN/100mL) nhỏ hơn đợt 2 11,375 (MPN/100mL).
PHẦN 3
 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Qua quá trình thu mẫu và phân tích mẫu về vấn đề chất lượng nguồn nước ngầm ở một số hộ gia đình phường Phước Thới, Q. Ô Môn , Tp. Cần Thơ cho thấy nguồn nước ngầm đang sử dụng đạt chất lượng khá tốt. Các chỉ tiêu đánh giá nguồn nước ngầm ở đây đều nằm trong quy chuẩn cho phép về nước ngầm (QCVN09:2008). Trong đó, chỉ có một số mẫu ở một hai hộ là bất thường như: chỉ tiêu Cl- ở M3( Số nhà 18/18, ấp Thới Đông , phường Phước Thới, Q.Ô Môn, Tp. Cần Thơ) ở hai lần thu mẫu đều vượt quy chuẩn cho phép. Và hàm lượng E.Coli ở M6( ấp Bình Hưng , phường Phước Thới, Q.Ô Môn, Tp. Cần Thơ) hai lần thu mẫu cũng đều vượt quá quy chuẩn cho phép . Tuy vậy, mức độ gây hại và mức độ ảnh hưởng ở diện rộng là không cao. Từ đó , có thể kết luận được rằng chất lượng nguồn nước ngầm ở nơi đây vẫn còn khá tốt.
Mặc dù chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm nhưng cần tăng cường công tác tuyên truyền về nước sạch vệ sinh cho người dân, vì do khu vực này nằm kề bên khu công nghiệp Trà Nóc và với tốc độ xã thải của khu công nghiệp này nên trong tương lai không xa nguồn nước ngầm nơi đây sẽ bị ô nhiễm rất lớn. Có thể nói đây là một vấn đề cấp thiết mà các cơ quan chức cũng như nhà nước cần quan tâm hơn. Để từ đó có hướng quy hoạch , giải quyết phù hợp nhằm đem lại nguồn nước sạch cho người dân sử dụng.


Kiến nghị

Qua quá trình đi khảo sát thực địa, thu mẫu và qua quá trình phân tích mẫu về hiện trạng chất lượng nước ngầm tại một số hộ gia đình sinh sống dọc theo con gạch Sang Trắng 1 thuộc phường Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ. Tôi xin kiến nghị một số giải pháp như sau:
-  Theo khảo sát thực tế nhận thấy được có rất nhiều hộ gia đình ở đây có giếng khoan đã qua sử dụng nhưng họ lại bảo quản không cẩn thận để cho nguồn ô nhiễm bên trên ngấm xuống tầng nước ngầm. Nên nhà nước cần có biện pháp quản lý chặt chẽ vấn đề này.

  -  Không ngừng tuyên truyền, giáo dục người dân về tầm quan trọng của nguồn nước , đặc biệt là nước ngầm qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài truyền hình, internet,…Từ đó , để người dân có ý thức bảo về nguồn nước hơn.
·  Khắc phục tình trạng khai thác nước ngầm bữa bãi, lấp giếng cạn, sử dụng nước ngầm cho những mục đích phù hợp.

·  Khuyến khích người dân bảo vệ môi trường không vức rác bừa bãi, thu gom rác đúng nơi qui định. 

·  Xử lí vi sinh trước khi sử dụng nước ngầm ăn uống hàng ngày để tránh tình trạng ô nhiễm vi sinh.

-  Cần tiến hành công tác quy hoạch sử dụng nước ngầm trên địa bàn toàn thành phố Cần Thơ nói chung và quận Ô Môn nói riêng, xác định biện pháp khai thác hợp lý nhằm chấm dứt khai thác nước bừa bãi làm biến đổi chất lượng nước và mực nước ngày càng hạ thấp. Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng nước ngầm phải trên quan điểm sinh thái, tiết kiệm nước, ưu tiên nước có chất lượng cao cho ăn uống và sinh hoạt.

-  Các cá nhân, tổ chức thực hiện khoan giếng phải có giấy phép đăng ký và nhà nước phải quản lý chặt chẽ việc khoan giếng cũng như tình hình hoạt động của các giếng trong từng địa phương, đồng thời phải có biện pháp xử nghiêm đối với các trường hợp khoan giếng trái phép.

-  Nhà nước phải có những quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thực hiện khoan giếng đối với các giếng họ đã khoan và cũng phải có một đội ngũ thẩm định, kiểm tra chất lượng các giếng này trước khi đưa vào sử dụng. 
-  Quan trắc chất lượng nước ngầm tại khu vực này một cách thường xuyên để kịp thời thời cảnh báo với người dân về chất lượng nước ngầm và có biện pháp giải quyết kịp thời .

-  Xây dựng các trạm cấp nước tập trung cho khu vực nhằm đảm bảo sức khoẻ của người dân.

-  Nên triển khai nhiều đề tài nghiên cứu theo hướng “Đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm ” nhằm giải quyết cơ bản các vấn đề ô nhiễm các thành phần trong nước ngầm. Ngoài ra cần công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông cho dân chúng và đặc biệt là người dân vùng nghiên cứu được biết.
-  Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành của tỉnh với chính quyền các cấp cấp, tổ chức kinh tế, xã hội trong công tác quản lý, khai thác bảo vệ tài nguyên nước.

-  Cuối cùng, vì điều kiện thời gian nghiên cứu đề tài  của khóa luận ngắn nên đề tài chưa thể khảo sát toàn diện và chính xác tuyệt  đối . Vậy đề tài kiến nghị cần có những nghiên cứu sâu rộng hơn, đảm bảo kết quả chính xác và chặt chẽ hơn. Cụ thể với địa bàn khảo sát là quận Ô Môn, cần tiến hành thêm những khảo sát lấy mẫu với mật độ dày hơn và vào cả mùa mưa và mùa khô, đồng thời mở rộng phạm vi nghiên cứu tới những vùng khác. 
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